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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ
 THƯƠNG MẠI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Trong bối cảnh kinh tế thế giới 11 tháng năm 2017 tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực với đà tăng trưởng khả quan từ các nền kinh tế lớn và các nước phát triển, hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Ở trong nước, kinh tế có nhiều khởi sắc, với những kết quả tích cực như: kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đà tăng trưởng; xuất khẩu tăng cao hơn kế hoạch, thị trường trong nước duy trì ổn định cùng với việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 đã mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng thời ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được của ngành Công Thương trong 11 tháng đầu năm như sau:
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) tháng 11 năm 2017 tiếp tục đà tăng trưởng tốt (tăng 2,8% so với tháng 10 và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016) đã khiến chỉ số IIP 11 tháng tăng cao: 11T/2017 tăng 9,3% cao hơn mức tăng 8,7% của 10 tháng và cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% của cùng kỳ năm 2016. Qua đó, có thể thấy tăng trưởng sản xuất công nghiệp ngày càng được cải thiện rõ rệt, mức tăng trưởng của toàn ngành đã cao hơn 1,9 điểm % so với mức tăng cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,6 điểm % so với 10T năm 2017. 
11 tháng năm 2017 trong các ngành công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá cao với mức tăng 14,4%, đóng góp 10,1 điểm % vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,6 điểm %; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,7%, đóng góp 0,1 điểm %; riêng ngành khai khoáng giảm 7,1% làm giảm 1,5 điểm % mức tăng chung. Có thể nói, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành (tăng cao hơn 3,4 điểm % so với mức tăng của cùng kỳ năm 2016 so với 2015 và cao hơn 0,8 điểm % so với mức tăng của 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ) phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng ngành (phát triển giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, thiên nhiên). Kết quả này tiếp tục phản ánh những giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ sản xuất trong thời gian qua của Bộ Công Thương đã phát huy tác dụng.
Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 31,5%; sản xuất kim loại tăng 15,4%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,7%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,2%, đây là những ngành có đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng cao của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 
Biểu đồ 1: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
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Về tình hình tiêu thụ: Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10T/2017 tăng 12,6% cao hơn so với mức tăng 8,3% của cùng kỳ năm 2016 so với 2015). 10 tháng đầu năm, tiêu thụ của ngành thuận lợi và có xu hướng tăng dần về cuối năm, hầu hết các ngành thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng trưởng tiêu thụ cao hơn so với cùng kỳ, nhiều ngành đạt tăng trưởng ở mức 2 con số, điển hình như: sản xuất dệt, sản xuất kim loại, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, sản xuất trang phục, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic… 
Về tình hình tồn kho: Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/11/2017 tăng 9,3% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2016 tăng 8,8%). Xét từng ngành thuộc nhóm cho thấy đây là mức tăng tồn kho hợp lý, phù hợp với tình hình sản xuất, tiêu thụ của ngành và là mức tồn kho theo kế hoạch. Trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm như sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất dệt; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic. Tuy nhiên, vẫn có một số sản phẩm có mức tồn kho cao, cụ thể như: tồn kho của ngành sản xuất đồ uống, sản xuất xe có động cơ... cho thấy thị trường tiêu thụ mặc dù đã được cải thiện, nhưng ngành vẫn còn một số khó khăn nhất định do tình hình thời tiết ảnh hưởng đến sức tiêu thụ và tâm lý của người dân trước thông tin thuế nhập khẩu ô tô bằng 0% vào năm 2018 (theo hiệp định thương mại tự do AFTA).

Tình hình cụ thể ở các ngành như sau:
2. Tình hình sản xuất của một số ngành 

2.1. Nhóm ngành khai khoáng

Sản xuất ngành khai khoáng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng 11T/2017 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ giảm 6,3%). 
a. Đối với dầu thô

Giá dầu thô giữ ở mức cao, tính trung bình 11 tháng năm 2017 giá dầu thô đạt 55 USD/thùng, cao hơn mức giá kế hoạch 5 USD/thùng và tăng 11USD/thùng so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2016 (11 tháng năm 2016 đạt 44USD/thùng). Đây là yếu tố thuận lợi, tạo động lực tăng trưởng tốt đối với dầu thô trong những tháng tới.

Sản lượng khai thác dầu thô trong nước 11 tháng đầu năm ước đạt 12,48 triệu tấn, vượt 2,7% so với kế hoạch 11 tháng Chính phủ giao bổ sung và vượt 9,7% so với kế hoạch 11 tháng Chính phủ giao đầu năm. 
Khai thác dầu thô trong và ngoài nước 11 tháng ước đạt 14,27 triệu tấn, giảm 9,9% so với cùng kỳ, vượt 0,5% so với kế hoạch cả năm Chính phủ giao đầu năm và bằng 94% kế hoạch năm Chính phủ giao bổ sung. 
Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều vượt mức từ 1%- 11% kế hoạch tháng, tuy nhiên các chỉ tiêu sản xuất điện, sản xuất xăng dầu không hoàn thành kế hoạch tháng đề ra. Tính chung 11 tháng năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2% - 11% kế hoạch 11 tháng đề ra, trong đó sản lượng khai thác dầu thô trong nước Chính phủ giao đầu năm (12,28 triệu tấn) đã hoàn thành vào ngày 25/11, dự kiến cả năm sẽ vượt 1,3 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch 11 tháng đề ra là: khai thác khí (bằng 94,5% kế hoạch Chính phủ giao bổ sung), sản xuất điện (bằng 97,4% kế hoạch), sản xuất xăng dầu (bằng 95% kế hoạch - tính cả phần kế hoạch sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn). 


Khai thác dầu thô và khí vẫn còn gặp nhiều khó khăn: (1) Mục tiêu kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10 triệu tấn quy dầu là rất khó khăn. Tính chung 11 tháng đầu năm 2017, gia tăng trữ lượng dầu khí mới đạt 4,0 triệu tấn quy dầu (bằng 40% kế hoạch năm), dự báo năm 2017 sẽ là năm gia tăng trữ lượng dầu khí đạt thấp nhất so với 10 năm gần đây (trong 11 tháng triển khai thăm dò thẩm lượng 10 giếng, trong đó: 07 giếng đã kết thúc, 03 giếng đang triển  khai và chỉ có 01 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2); (2) Một số mỏ ở trong nước hiện tại có độ ngập nước sâu sẽ ảnh hưởng đến lượng khai thác dầu những tháng cuối năm và những năm tiếp theo như: Hải sư trắng, Tê giác trắng, Sư tử đen, Sư tử vàng, Rạng đông, Hải thạch, Mộc tinh (lô 05-2&05-3)... Trong khi đó, tiến độ triển khai các dự án đầu tư còn chậm và gặp nhiều khó khăn, tiến độ vận hành thử Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn không đạt kế hoạch đề ra ảnh hướng đến chỉ tiêu sản xuất xăng dầu và khai thác khí…
b. Đối với sản xuất than 
Sản lượng than khai thác không có nhiều biến động, 11 tháng 2017 sản lượng than sạch ước đạt 34,84 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản là 29,6 triệu tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng than sạch tăng trưởng thấp chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ than cho điện giảm mạnh do đẩy mạnh huy động tối đa nguồn điện từ tuabin khí theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, than tiêu thụ trong nước không đạt kế hoạch đối với các hộ xi măng, hoá chất phân bón và các hộ khác. Nguyên nhân do các hộ tiêu thụ gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm nên phải giảm sản lượng sản xuất; Than xuất khẩu chưa đạt kế hoạch do thị trường thế giới suy giảm; ngoài ra do chính sách than xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bị hạn chế bởi hàng rào kỹ thuật của phía Trung Quốc nên hiện chưa thực hiện được. 
c. Đối với các loại khoáng sản chế biến khác

Khai thác và chế biến khoáng sản nói chung còn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng còn thấp, nhưng đã có chiều hướng tích cực hơn trong tháng 11. Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng 11 tăng 5,4% so với tháng 10 và tăng 4,1% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 3,9% so với cùng kỳ. Đóng góp vào mức tăng trưởng chung của ngành phải kể đến nguyên nhân là do sản lượng sản xuất alumin tăng trưởng đáng kể, sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính khác như đồng, kẽm tăng cao do giá bán sản phẩm tăng.

- Sản xuất, tiêu thụ alumin 11 tháng tăng trưởng cao so với cùng kỳ, sản xuất tăng do giá sản phẩm tăng, tổ chức vận hành 2 nhà máy sản xuất alumin (Tân Rai và Nhân Cơ) hoạt động tốt hơn so với kế hoạch dự kiến, 11 tháng sản xuất Alumin quy đổi đạt 1.019,3 nghìn tấn, bằng 210,4% so với cùng kỳ. Dự kiến cả năm sản lượng alumin tăng thêm 100 nghìn tấn so với kế hoạch năm góp phần vào tốc độ tăng trưởng sản xuất của toàn ngành.

- Khai thác quặng Apatit 11 tháng ước đạt 2,8 triệu tấn giảm 3,8% so với cùng kỳ nguyên nhân do các đơn vị sản xuất phân bón chứa lân trong nước sản xuất với công suất thấp, trong khi các đơn vị sản xuất phốt pho không tiêu thụ được sản phẩm dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ quặng apatit.

4.2. Nhóm ngành công nghiệp, chế biến chế tạo

Sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành, trong những tháng đầu năm ngành luôn trong xu hướng tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước và đặc biệt tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016: Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 11T/2017 của nhóm tăng 14,4% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 11%); Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 10T/2017 tăng 13,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,7%); Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 9T/2017 tăng 12,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,4%); Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 8T/2017 của nhóm này tăng 10,8% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,7%); Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 7T/2017 của nhóm này tăng 10,6% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,9%); Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 6T/2017 của nhóm này tăng 10,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,2%); 5T/2017 tăng 9,7%; 4T/2017 tăng 9,2%; 3T/2017 tăng 8,3%; 2T/2017 tăng 7,9%). Trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm, đây là nhóm đóng vai trò quan trọng, là động lực chính trong tăng trưởng của toàn ngành. 

a. Nhóm hàng dệt may, da giày: 

-  Ngành dệt may: Trong tháng 11, ngành dệt may tiếp tục có những bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản lượng vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 38 triệu m2, tăng 1,6%  so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016, tính chung 11 tháng ước đạt 367,3 triệu m2, tăng 14,5%  so với cùng kỳ năm 2016.
Sản lượng vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo ước đạt 52,4 triệu m2, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2016, tính chung 11 tháng ước đạt 627,2 triệu m2, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016. 

Sản lượng quần áo mặc thường ước đạt 348,2 triệu chiếc tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2016, tính chung 11 ước tháng đạt 3.423,2 triệu chiếc, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 11 tháng đầu năm, trước tình hình ngành dệt may Việt Nam đang chịu sức ép về giá do ngành dệt may một số nước như Bangladesh, Myanma, Campuchia… đang phát triển rất mạnh nhờ được hưởng cơ chế ưu đãi từ Mỹ, EU..., các doanh nghiệp trong ngành đã nhanh chóng cải thiện hệ thống sản xuất, tập trung vào một số mặt hàng thế mạnh, đồng thời đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường đã giúp tình hình xuất khẩu của ngành được cải thiện, cụ thể:

Về xuất khẩu, ước tính kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 11 tháng đạt 23,6 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; xuất khẩu xơ, sợi đạt 3,2 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, các thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc … tiếp tục có mức tăng trưởng tốt.
Trong những tháng cuối năm, ngành dệt may sẽ phải đối mặt với một số  khó khăn, ảnh hưởng tới tăng trưởng của ngành, cụ thể như: khả năng các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu với Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ dệt may thông qua các chính sách thuế, phá giá đồng nội tệ… để kéo khách hàng, đơn hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Trong khi đó, tình hình đàm phán các đơn hàng của Việt Nam gặp khó khăn (đối với cả doanh nghiệp lớn và nhỏ): về đơn giá (khách hàng yêu cầu giảm giá), về thời gian giao hàng nhanh (từ 30-45 ngày xuống còn 15 ngày), về đơn hàng: các đơn hàng bị chia nhỏ theo các mã sản phẩm, làm tăng chi phí sản xuất, về kiểu mẫu: yêu cầu độ khó về họa tiết… 
Dự kiến kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong Quý IV có thể đạt 8 tỷ USD, nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên 31 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2016.
· Ngành da giày

Sản lượng giày dép da tháng 11/2017 ước đạt 22,1 triệu đôi, tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2016. 
Tính chung 11 tháng đầu năm 2017 sản lượng giày dép da tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể là, sản lượng sản xuất giày dép da ước đạt 232,4 triệu đôi, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2016. 
Ước tính kim ngạch xuất khẩu giày dép 11 tháng đầu năm 2017 đạt 13,17 tỷ USD, tăng 12,83% so cùng kỳ năm ngoái; xuất khẩu Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù đạt 2,97 triệu USD, tăng 3,98% so cùng kỳ 2016.
Việt Nam đang là nước sản xuất giày dép đứng thứ 3 châu Á (sau Trung Quốc, Ấn Độ) và đứng thứ 4 thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang sản xuất khoảng 920 triệu đôi giày mỗi năm, xuất khẩu hơn 800 triệu đôi tới hơn 50 thị trường trên thế giới, trong đó Liên minh châu Âu (EU) chiếm tỷ lệ lớn nhất. Sản phẩm túi xách cũng được xuất khẩu sang 40 nước, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với 41,6%. 

Tuy nhiên, ngành da giày cũng phải đối mặt với khó khăn đó là: sự đe dọa từ xu hướng dịch chuyển sản xuất về những nước phát triển như Đức, Mỹ nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến. Việt Nam có thể bị ảnh hưởng khi các doanh nghiệp FDI rút một phần sản xuất về nước. 
b. Nhóm sản xuất đồ uống: 
Về tiêu thụ: Chỉ số tiêu thụ 10 tháng tăng thấp hơn so cùng kỳ, chỉ tăng 9,9% (10 tháng năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015 tăng 11,6%). Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết năm nay mát mẻ cùng với ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh gây mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành phố nên sản lượng tiêu thụ của ngành giảm so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các hãng bia, đặc biệt là sự xâm nhập thị trường của các hãng bia nổi tiếng với lợi thế về thương hiệu và tiềm lực tài chính. 
Trong khi đó, tiêu thụ rượu gặp khó khăn do từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu đã bắt đầu có hiệu lực thi hành, theo đó sẽ cấm: Bán rượu cho người dưới 18 tuổi; bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet; bán bằng máy bán hàng tự động; Quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định; Kinh doanh rượu không có Giấy phép kinh doanh hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép…

Về sản xuất: Sản lượng bia sản xuất trong tháng 11/2017 ước đạt khoảng 373,4 triệu lít, tăng 1,7% so với tháng trước và 12,6% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2017, tổng lượng bia sản xuất khoảng 3.647,1 triệu lít, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2016. Dự báo, sản lượng bia rượu sẽ tiếp tục tăng trong tháng cuối năm do các công ty tăng cường sản xuất phục vụ nhu cầu dự trữ hàng trước Tết.

Bia là nguồn động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của ngành hàng thức uống mùa cuối năm 2017 và đầu năm 2018 với mức tăng trưởng nổi bật chủ yếu nhờ vào xu hướng lựa chọn các sản phẩm bia cao cấp hơn.

Đối với nước giải khát: mặc dù thị trường được đánh giá khá tiềm năng nhưng sản xuất đồ uống đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Một phần là do phải cạnh tranh với sản phẩm nước uống đóng chai ngoại nhập đang ồ ạt chiếm lĩnh thị trường. Trong tháng cuối năm do thời tiết chuyển lạnh, lượng tiêu thụ trong tháng giảm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn tăng cường sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng để dự trữ hàng phục vụ thị trường dip tết sắp tới.

c. Ngành sản xuất thuốc lá: 
Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá đã bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 11. Theo đó, sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép theo quy định. Việc kiểm soát chặt chẽ này đã và đang tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành.

Về sản xuất: trong tháng 11/2017, sản lượng thuốc lá bao các loại ước đạt 541,3 triệu bao, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2017, sản lượng thuốc lá bao các loại đạt khoảng 5,14 tỷ bao, tăng 1% so với cùng kỳ 2016. 

Về nhập khẩu: Nhập khẩu nguyên phụ liệu thuốc lá tháng 11/2017 đạt 20 triệu USD, tăng 12,1% so với tháng trước nhưng giảm 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng nhập khẩu 11 tháng giảm 6,1% ước đạt 261 triệu USD.

Dự báo, trong tháng còn lại của năm sản xuất và tiêu thụ thuốc lá dự kiến tăng nhẹ do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, xét theo dài hạn, ngành sản xuất thuốc lá vẫn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá điếu dự kiến sẽ tiếp tục tăng và tình trạng nhập lậu thuốc lá vẫn còn diễn biến phức tạp. 

d. Ngành giấy: 
Nhìn chung 11 tháng đầu năm, tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành giấy ổn định, riêng giấy làm bao bì tiêu thụ tốt trong 3 Quý đầu năm do mới đây Trung Quốc đã thông qua luật mới về môi trường nên xuất hiện hiện tượng các thương nhân Trung Quốc sang thu mua tất cả giấy làm bao bì. Chỉ số sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái (sản lượng sản xuất giấy của riêng Tổng công ty Giấy tăng khoảng 5%). Xuất khẩu giấy các loại trong tháng 11 ước đạt 80 triệu USD, giảm 20,6% so với tháng 10 và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2016, tính chung 11 tháng đầu năn xuất khẩu giấy các loại đạt 682 triệu USD, tăng 48,8% so với năm 2016.
Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi thì ngành giấy vẫn phải đối mặt với với sự cạnh tranh gay gắt với giấy nhập khẩu. Cụ thể là: Thuế nhập khẩu giấy từ các nước ASEAN, Trung Quốc về 0% và Nhật Bản là 1%, do vậy lượng giấy nhập khẩu liên tục tăng và giá bán giảm để chiếm lĩnh thị trường. Tiêu thụ giấy in, viết (đặc biệt là mặt hàng giấy Tissue) bị cạnh tranh rất mạnh trên thị trường, giá bán giảm; kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 tất cả các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh phải được đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn (Chứng nhận hợp quy), mang dấu hợp quy (dấu CR) mới được lưu thông trên thị trường (theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BCT). Bên cạnh đó việc xuất hiện hàng giả, hàng nhái có chiều hướng tăng cũng là yếu tố làm giảm sản lượng tiêu thụ của ngành.

e. Nhóm hàng điện tử, máy vi tính và thiết bị điện: những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ nội địa đối với sản phẩm điện tử, thiết bị điện đã bắt đầu tăng. Tốc độ tăng trưởng của ngành vẫn duy trì đà tăng cao, đặc biệt sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 31,5% cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp. Trong đó, sản xuất điện thoại di động trong 11 tháng tăng 6,4%; sản xuất tivi 11 tháng tăng 30,1% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại di động và linh kiện, máy vi tính và linh kiện điện tử tăng trưởng cao chủ yếu do các doanh nghiệp có vốn nước ngoài có thị trường ổn định, xuất khẩu điện thoại di động các loại và linh kiện 11 tháng đạt mức tăng khoảng 30,6%, đặc biệt máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu tăng 38,1% so với cùng kỳ 2016.  
f. Ngành thép: 

Tháng 11, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành có nhiều thuận lợi hơn tháng trước do thị trường thép xây dựng có sức mua tốt hơn, sản lượng bán ra của các nhà máy được cải thiện. Giá nguyên liệu thô cho sản xuất và giá chào phôi thép sản xuất trong nước bắt đầu có xu hướng đi lên. Tính chung 11 tháng, sản lượng sản xuất của ngành đạt mức tăng trưởng khá, một số sản phẩm như sắt thép thô; thép cán; thép thanh, thép góc có mức tăng trưởng khá tốt (lần lượt là 26,7%; 16,9% và 7,5% so với cùng kỳ). Đặc biệt sản xuất thép trong năm 2017 gia tăng sản lượng do nhà máy Formosa đi vào hoạt động đóng góp vào giá trị sản xuất toàn ngành, dự kiến tăng 1,5 triệu tấn thép. Với sự đóng góp của Formosa dự kiến sản lượng thép sản xuất các loại toàn ngành năm 2017 tăng khoảng 18%.

Hiện năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành đã chạm giới hạn nhưng chưa có nhiều dự án đầu tư mới sẽ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng hiện tại cũng như trong những năm tới, trong khi nguồn lực cho đầu tư phát triển hạn chế. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017, toàn ngành cần nỗ lực, tập trung cao độ thực hiện các giải pháp tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm tổn kho, theo dõi sát thông tin thị trường để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, triển khai công tác đầu tư một cách có hiệu quả dự án đầu tư mới tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho toàn ngành cho những năm tới (Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, bổ sung dây chuyền cán thép 500 nghìn tấn/năm do Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL là chủ đầu tư). 
g. Ngành phân bón, hóa chất: Do nhu cầu phân bón ở mức thấp, giao dịch chủ yếu khối lượng nhỏ, giá bán các loại phân bón thời điểm đầu tháng 11 có tăng nhẹ tuy nhiên giá bán bình quân vẫn thấp hơn năm 2016 trong khi đó lượng phân bón nhập khẩu tăng cao khiến cho ngành vẫn còn khó khăn. Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng làm giá thành sản phẩm sản xuất trong nước cao, giảm sức cạnh tranh với phân bón nhập khẩu. Sản xuất phân đạm từ than tiếp tục gặp khó khăn so với sản xuất phân đạm từ khí (do giá khí ở mức thấp trong khi giá than do Bộ Tài chính quyết định sau khi Hiệp thương không thành công, được áp dụng từ 01 tháng 3 năm 2017 đến nay tăng cao hơn so với năm 2016). Tính chung sản xuất toàn ngành 11 tháng đầu năm 2017, ước sản lượng phân đạm urê tăng 16,3%; phân NPK tăng 11% so với cùng kỳ; phân Lân (Tập đoàn Hóa chất giảm 7,4 so với cùng kỳ do nhà máy Đạm Ninh Bình đang dừng để sửa chữa). Nhập khẩu phân bón 11 tháng đầu năm 2017 tăng 16,3% về số lượng và 14,1% về trị giá.
Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Để đánh giá tác động kinh tế xã hội một cách toàn diện, ngày 10 tháng 11 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4236/QĐ-BCT về việc gia hạn thời gian điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam thêm 2 tháng trước khi ban hành Kết luận cuối cùng.

h. Sản xuất ô tô: Giá ô tô tại Việt Nam trong tháng 11 tiếp tục đón nhận nhiều đợt khuyến mại, giảm giá sâu để cạnh tranh trong bối cảnh đến năm 2018 thuế nhập khẩu ô tô bằng 0% (theo hiệp định thương mại tự do AFTA) và giải quyết hàng tồn khi nhiều mẫu xe mới sẽ ra mắt trong thời gian tới. Sản xuất xe ô tô 11 tháng đạt thấp hơn so với cùng kỳ (bằng 93,7% so với cùng kỳ), ước đạt 211,8 nghìn chiếc do các nhà máy cũng phải điều chỉnh sản xuất trước tâm lý của người dân. Các đại lý đồng loạt giảm giá dù không có chính sách từ chính hãng do áp lực doanh số và tìm lợi nhuận bù từ dịch vụ.


Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.  Nghị định 116/2017/NĐ-CP siết chặt các điều kiện về sản xuất, lắp ráp ô tô, không chỉ giúp cho chiến lược phát triển ô tô của Việt Nam có những bước đi căn cơ hơn, nâng cao vị thế của ngành ô tô trong nước mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây được cho là cơ hội bứt phá của doanh nghiệp sản xuất ô tô nội địa thời gian tới.
4.3. Ngành sản xuất và phân phối điện

Ngành điện đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Do tình hình thủy văn thuận lợi, các tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định theo yêu cầu của hệ thống điện. Việc khai thác nguồn điện được thực hiện tối ưu. Theo đó, sản xuất của ngành duy trì tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng còn thấp hơn mức tăng của cùng thời điểm năm trước. Chỉ số sản xuất ngành sản xuất và phân phối điện 11 tháng 2017 tăng 9,6%, thấp hơn so với mức tăng 12,3% của cùng kỳ năm trước. 

Sản xuất điện tháng 11 ước đạt 15,97 tỷ kWh, giảm 3,5% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng, sản xuất điện ước đạt 174,68 tỷ kWh, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2016. Điện thương phẩm tháng 11 ước đạt 15,09 tỷ kWh, tăng 0,2% so với tháng 10. Tính chung 11 tháng, điện thương phẩm ước đạt 160 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Nhìn chung trong tháng 11 và 11 tháng của năm, sản xuất điện tăng thấp chủ yếu là do thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, trong đó, do ảnh hưởng của mưa bão xảy ra trên diện rộng, không khí lạnh tăng cường kéo dài trong các tháng vừa qua và mùa khô phía Nam năm nay rất ngắn và không có các đợt nắng nóng dài ngày nhiều dẫn đến mức tăng trưởng điện cho sinh hoạt tăng thấp. Tháng 11 ghi nhận sụt giảm sản lượng điện sản xuất của EVN (giảm 14,2%) so với tháng trước do tác động của chính sách phát triển thị trường điện cạnh tranh với sự tham gia của các nhà sản xuất điện từ bên ngoài và việc tăng cường huy động tối đa nguồn điện từ tuabin khí theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, đáng ghi nhận là sự tăng trưởng cao của điện thương phẩm dành cho sản xuất công nghiệp và xây dựng (tăng 11,62%) cho thấy sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục được mở rộng.

Trong 11 tháng, vốn FDI vào sản xuất, phân phối điện là 8,37 tỷ USD, chiếm 25,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và chiếm tới 3/5 dự án lớn được cấp phép trong 11 tháng qua, gồm: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tổng vốn đầu tư 2,79 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Thanh Hoá với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất (thuần) khoảng 1.200 MW; Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,58 tỷ USD do nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư tại Khánh Hòa với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than với công suất tinh 1.320MW và Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đầu tư 2,07 tỷ USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư với mục tiêu thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao một nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất thuần khoảng 1.109,4 MW. Kết quả này cho thấy, sản xuất và phân phối điện sẽ tăng cao trở lại trong thời gian tới.

Nhận xét chung:

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp ngày càng được cải thiện, mức tăng trưởng của toàn ngành đã cao hơn so với mức tăng cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao (cao hơn so với mức tăng cùng kỳ) và là động lực tăng trưởng chung của toàn ngành, phù hợp với định hướng tái cơ cấu mô hình tăng trưởng.

Ngành khai khoáng vẫn giảm hơn so với cùng kỳ, giảm 7,1% (cùng kỳ giảm 6,3%) và ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ tăng 9,6% (cùng kỳ tăng 12,3%).
 Dự báo sản xuất công nghiệp tháng cuối năm tăng trưởng tích cực, do các yếu tố thuận lợi từ nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước như sau:
- Các nền kinh tế lớn trên thế giới đang có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trong nước;
- Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và tăng trưởng GDP đã có sự bứt phá;
- Tăng trưởng sản xuất công nghiệp có nhiều cải thiện, với xu hướng tích cực tháng sau cao hơn tháng trước. Nhiều ngành sản xuất bắt đầu vào thời vụ sản xuất để chuẩn bị tích lũy hàng phục vụ cho dịp cuối năm nên sản xuất tăng cao;
- Ngành dầu khí dự kiến khai thác dầu thô trong nước phấn đấu hoàn kế hoạch Chính phủ giao bổ sung, khai thác tăng thêm hơn 1,3 triệu tấn dầu thô. Chính phủ cho phép xuất khẩu một số loại quặng tồn kho tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất; Nhà máy Formosa đi vào hoạt động từ tháng 7 dự kiến sản xuất 1,5 triệu tấn thép trong năm 2017; Hai nhà máy Alumin (Nhân Cơ và Tân Rai) vận hành ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm, tốt hơn so với kế hoạch dự kiến... góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành. 
- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với xu hướng tăng trưởng khá và đóng góp chính vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Bước sang đầu quý IV, các doanh nghiệp trong ngành bước vào vụ sản xuất hoàn thành đơn hàng cuối năm nên khối lượng sản xuất sản phẩm tăng đáng kể, đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành. Theo yếu tố mùa vụ, xu hướng này sẽ tiếp tục trong tháng cuối năm.

- Việc tham gia các Hiệp định Thương mại tự do cùng với việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.

- Những ngành kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể hơn giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương tại Quyết định số 4269/QĐ-BCĐĐANCT là cơ sở để các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh để khai thác có hiệu quả ở mức cao nhất.
- Trên cơ sở tình hình thực hiện 11 tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng cao của một số ngành hàng chủ lực như: sản xuất kim loại, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, thiết bị điện, cao su và plastic, may mặc…, dự báo chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2017 sẽ hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch năm và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2017 ở mức 6,7%.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
1. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại

Hoạt động thương mại đang là một trong những điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế Việt Nam khi tăng trưởng xuất khẩu đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong khi đó nhập khẩu được kiểm soát và cán cân thương mại đạt mức thặng dư khá lớn.
Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2017 ước đạt 193,75 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đạt 53,09 tỷ USD, tăng 16,8%; khối doanh nghiệp FDI đạt 140,66 tỷ USD (tính cả dầu thô xuất khẩu), tăng 22,8% so với cùng kỳ.

Kim ngạch Nhập khẩu ước đạt 190,99 tỷ USD, tăng 21,0% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 76,49 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,50 tỷ USD, tăng 23,2%.

Về cán cân thương mại, trong tháng 11/2017, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 200 triệu USD; đưa tổng kim ngạch xuất siêu của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 lên mức 2,76 tỷ USD, chiếm 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
1.1. Xuất khẩu

1.1.1. Về  nhóm hàng xuất khẩu
a) Nhóm hàng nông lâm, thủy sản

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 23,5 tỷ USD, chiếm 12,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

* Xuất khẩu thủy sản

- Tình hình xuất khẩu: Xuất khẩu 11 tháng năm 2017 ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao của ngành thủy sản. Mặc dù tăng trưởng tốt nhưng ngành thủy sản đang phải gặp khó khăn: 

(i) Xu hướng bảo hộ tại Hoa Kỳ thông qua rào cản kỹ thuật thương mại và biện pháp phòng vệ thương mại, hay hiện tượng truyền thông bôi nhọ tại EU, gây bất lợi cho xuất khẩu.

(ii) Xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường tiềm năng tuy tăng trưởng mạnh nhưng chưa ổn định do tỷ phần lớn được xuất qua kênh tiểu ngạch.

(iii) Giá nguyên liệu cá tra và tôm trong nước tăng làm giá thành sản xuất cao, kém cạnh tranh so với các đối thủ khác.

(iv) Chất lượng thủy sản xuất khẩu vẫn bị cảnh báo.

* Xuất khẩu gạo 

Xuất khẩu gạo trong 11 tháng năm 2017 ước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 24,1% so với cùng kỳ 2016, trị giá đạt 2,5 tỷ USD, tăng 24,9%.
Đáng chú ý là mặc dù gặp nhiều khó khăn khi nhiều quốc gia chuyển sang chính sách tự cung tự cấp lương thực, tuy nhiên, xuất khẩu gạo của nước ta vẫn tăng trưởng mạnh (11 tháng tăng 24,1% về lượng và 24,9% về trị giá so với cùng kỳ 2016) do tác động của biến đổi khí hậu khiến nguồn cung gạo tại một số nước giảm qua đó làm tăng nhu cầu nhập khẩu gạo từ các thị trường tiêu thụ chính như: Trung Quốc, Malaysia, Philippin, Hàn Quốc…, đặc biệt việc mở rộng xuất khẩu gạo tới các thị trường mới như:  Bangladesh, Irắc… cũng góp phần đưa xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh vượt kỳ vọng trong năm nay.
Cơ cấu gạo xuất khẩu tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. Xuất khẩu giảm mạnh ở phân khúc gạo cấp trung bình và cấp thấp; tăng mạnh ở dòng gạo cao cấp, các loại gạo chất lượng cao, giá trị cao (gạo nếp, japonica, gạo lứt), phù hợp với định hướng phát triển thị trường xuất khẩu. Trong đó, lượng gạo thơm xuất khẩu tăng mạnh do Irắc đẩy mạnh nhập khẩu với 30 nghìn tấn gạo thơm và Ả Rập Xê út nhập khẩu 18,78 nghìn tấn gạo thơm của Việt Nam. Tương tự, gạo lứt xuất khẩu tăng là do Hàn Quốc đẩy mạnh nhập khẩu với 12 nghìn tấn gạo lứt trong tháng 10/2017.
b) Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản trong 11 tháng năm 2017 ước đạt 3,94 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ, chiếm 2,0% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của cả 4 mặt hàng than đá, dầu thô, xăng dầu, quặng và khoáng sản khác đều đạt mức tăng trưởng dương.
c) Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 157,3 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hầu hết các mặt hàng trong nhóm công nghiệp chế biến đều đạt mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong đó, những mặt hàng có kim ngạch cao là:

* Mặt hàng máy tính, linh kiện điện tử và điện thoại, linh kiện điện thoại

Trong 11 tháng năm 2017, máy tính, linh kiện điện tử và điện thoại, linh kiện điện thoại là hai mặt hàng có đóng góp nhiều nhất vào tăng kim ngạch xuất khẩu (tăng khoảng 16 tỷ USD so với 11 tháng năm 2016).

- Điện thoại các loại và linh kiện: đạt 41,29 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng tuyệt đối 9,7 tỷ USD.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: đạt 23,6 tỷ USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng tuyệt đối 6,5 tỷ USD.

* Nhóm sản phẩm dệt may

- Xuất khẩu hàng dệt, may 11 tháng năm 2017 ước đạt 23,6 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

- Xuất khẩu xơ sợi là điểm sáng trong xuất khẩu hàng dệt may với mức tăng trưởng mạnh 21,7% so với cùng kỳ năm trước (kim ngạch đạt 3,2 tỷ USD).

* Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ: 11 tháng năm 2017, xuất khẩu gỗ ước đạt 6,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2016.
1.1.2. Về thị trường xuất khẩu: Các thị trường xuất khẩu chính có mức tăng tương đối mạnh, thị trường Châu Á là thị trường cũ, tuy nhiên ước xuất khẩu 11 tháng có mức tăng khá với cùng kỳ năm 2016 (30,8%), chiếm tỷ trọng 52,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; các thị trường còn lại có mức tăng nhẹ; thị trường khu vực Châu Âu có mức tăng xấp xỉ 13,4%, các nhà xuất khẩu cần tiếp tục tận dụng các cam kết, ưu đãi từ các Hiệp định đã ký kết để tiếp tục khai thác thị trường này, EU 27 tăng 13,9%; thị trường Châu Mỹ tăng 11,6%, chiếm tỷ trọng 24,2%; thị trường Châu Phi giảm 1,1%, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 1%; thị trường Châu Đại Dương tăng 14,9%, chiếm tỷ trọng 1,7%; thị trường chưa phân tổ chiếm tỷ trọng 1,4%
1.2. Nhập khẩu 

1.2.1. Theo nhóm hàng

- Nhóm hàng cần nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 170,63 tỷ USD, chiếm 89,3% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

* Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: 

Kim ngạch nhập khẩu khoảng 30,73 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016, tương đương mức tăng ước khoảng 5,2 tỷ USD. 

Nhập khẩu máy móc, thiết bị có sự tăng trưởng mạnh trong các tháng đầu năm, chủ yếu do tăng nhập khẩu của các Công ty thuộc Tập đoàn Samsung (trong đó có Samsung Display đẩy mạnh nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ Dự án mới được điều chỉnh tăng vốn); các Tập đoàn, công ty trong lĩnh vực năng lượng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1; Tổng công ty Viettel nhập khẩu phục vụ dự án 4G,...

Nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng trong thời gian tới vẫn tăng khi kinh tế nước ta tăng trưởng khả quan; nhu cầu về mở rộng sản xuất cũng như đầu tư mới của doanh nghiệp tăng cao. Thời gian qua, một loạt các dự án về điện gió đã được nhà nhà đầu tư nước ngoài chính thức, cũng như cam kết đầu tư vào Việt Nam; vì vậy, nhu cầu máy móc, thiết bị cho lĩnh vực điện thời gian tới sẽ tăng. Bên cạnh đó, cuối năm cũng là thời điểm các doanh nghiệp giao thông, xây dựng tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để kịp tiến độ; nên nhu cầu máy móc ngành xây dựng cũng sẽ tăng.

* Các mặt hàng sắt thép: Lượng nhập khẩu sắt thép các loại khoảng 14 triệu tấn, giảm 16,7%; kim ngạch nhập khẩu khoảng 8,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016.

* Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện:

Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 34 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ

- Nhóm hàng cần kiểm soát: Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 11,16 tỷ USD, chiếm 5,8% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 7,9% so với cùng kỳ.
* Phế liệu sắt thép:

Lượng nhập khẩu khoảng 4,25 triệu tấn, tăng 20,8%, trị giá khoảng 1,24 tỷ USD, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm 2016.

* Rau quả: Kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 1,39 tỷ USD, tăng 69,6% so với cùng kỳ. Đây là mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh trong nhóm hàng cần kiểm soát. Tuy nhiên, trong tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này có một phần được doanh nghiệp nhập khẩu để xuất khẩu sang thị trường khác, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả.
Điểm đáng chú ý về hoạt động nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11/2017 chính là sự tăng trưởng mạnh của nhóm hàng hóa cần kiểm soát, với mức tăng 15,2% so với tháng 10/2017, ước đạt 1,15 tỷ USD. Theo đó, một số mặt hàng tăng trưởng trở lại là rau quả tăng 7,9%, bánh kẹo, sản phẩm ngũ cốc tăng 15,1% so với tháng trước. 

Nhập khẩu nhóm hàng này tăng khá mạnh trong tháng 11 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong tháng 12/2017 do tăng cường nhập khẩu hàng tiêu dùng nhằm phục vụ nhu cầu cao tại thị trường nội địa trong các dịp Lễ tết cuối năm, đặc biệt là Tết nguyên đán.
1.2.2. Về thị trường nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu trong 11 tháng năm 2017 tăng đáng kể so với cùng kỳ, xấp xỉ 21%, thị trường Châu Á có mức tăng mạnh 22,2% và chiếm 81% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Các thị trường còn lại có mức tăng không quá lớn so với 10 tháng, cụ thể như sau Châu Âu tăng 11,6% và chiếm tỷ trọng xấp xỉ 7%, trong đó EU tăng 10,5%, chiếm tỷ trọng 5,7%; Châu Mỹ tăng 9,5% và chiếm tỷ trọng 7,4%; Châu Phi tăng 41% chiếm tỷ trọng 0,7%; Châu Đại Dương tăng 32,4% chiếm tỷ trọng gần 1,8% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 2,6%. 
1.3. Đánh giá chung

Như vậy, với mức tăng trưởng lên tới 21,1%, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của nước ta sau 11 tháng năm 2017 đã cao hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng 6 - 7% trong năm 2017. Trong bối cảnh xuất khẩu đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2017 có thể sẽ đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011. Dự kiến cả năm 2017, xuất khẩu sẽ vượt qua mốc dự kiến 202 tỷ USD và có thể sẽ đạt trên 210 tỷ USD (tăng khoảng 20% so với năm 2016).
 Mức tăng trưởng trên hoàn toàn khả thi trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng cải thiện rõ rệt là yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước cũng như xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Tăng trưởng năm 2017 là do sự hồi phục của các dòng thương mại trong khu vực châu Á và nhu cầu nhập khẩu ở Bắc Mỹ tăng trở lại sau khi bị đình trệ trong năm 2016. Bên cạnh đó, tăng trưởng GDP ở hầu hết các nền kinh tế lớn, đặc biệt là ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và EU đã kéo theo sự gia tăng nhu cầu nhập khẩu và thúc đẩy thương mại trong khu vực. Sự phục hồi kinh tế và gia tăng nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn này đã tạo điều kiện để các ngành sản xuất trong nước tiếp tục mở rộng thị trường chủ lực và tìm kiếm các thị trường mới.

Trong khi đó, năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam đang ngày được nâng cao. Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam đứng ở vị trí thứ 55 trên thế giới, tăng 5 bậc so với năm 2016 và 20 bậc so với 5 năm trước. Theo WEF, Việt Nam đã có những cải thiện đáng chú ý về lĩnh vực công nghệ và hiệu quả của thị trường lao động. 

Đồng thời, việc tham gia các Hiệp định Thương mại tự do với các cam kết cắt giảm thuế quan của các đối tác FTA đối với hàng có xuất xứ Việt Nam cũng làm tăng khả năng cạnh tranh và giúp hàng hóa của Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường đối tác. Cùng với đó là niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng phát triển của Việt Nam tiếp tục được củng cố, nhất là sau Hội nghị cao cấp APEC và trong bối cảnh an ninh tại nhiều nước bất ổn do tình trạng khủng bố. 

Hiện nay Việt Nam đã thực thi 10 hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ và đã tận dụng được lợi thế từ các cam kết này. Trong giai đoạn 2018 – 2022, lộ trình thuế quan cắt giảm sâu hơn và tiến tới về 0% đối với nhiều mặt hàng, sẽ tạo cơ hội mới để nâng cao kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dự kiến trong tháng cuối năm, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt, cụ thể như:

- Xuất khẩu điện thoại và linh kiện sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tới do những nhà máy sản xuất điện thoại và linh kiện của các hãng lớn trên thế giới đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam dần đi vào ổn định. Xuất khẩu mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có khả năng tăng trưởng cao hơn do Dự án Samsung Display (mới được tăng vốn đầu tư trong những tháng đầu năm 2017) đã có sản phẩm xuất khẩu ngay từ những tháng cuối năm 2017.
- Xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu gia tăng từ thị trường Trung Quốc, Philippin, Hàn Quốc, Irắc…
- Mặt hàng hoa quả: Ngành rau quả của Việt Nam năm 2017 đã có bước đột phá, là mặt hàng có tốc độ xuất khẩu tăng trưởng lớn nhất trong nhóm hàng nông, thủy sản. Triển vọng xuất khẩu mặt hàng vào tháng cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan do yếu tố chu kỳ, giá bán tại thị trường trong nước tăng do nguồn cung hạn chế và nhu cầu xuất khẩu tăng. Tính đến hết tháng 10/2017, ngành hàng rau quả đã vượt qua ngành cà phê, góp mặt trong top 3 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong nhóm nông, thủy sản. Với kết quả khả quan trên, có thể khẳng định mục tiêu xuất khẩu 3 tỷ USD trong năm 2017 sẽ đạt được, thậm chí có khả năng sẽ vượt chỉ tiêu bởi dung lượng thị trường xuất khẩu lớn và thị phần mặt hàng của Việt Nam tại các thị trường tiềm năng còn thấp, do đó còn nhiều tiềm năng xuất khẩu.

- Cao su: Trong thời gian tới, xuất khẩu cao su của nước ta được dự báo sẽ tiếp tục thuận lợi bởi nhu cầu cao su của Trung Quốc đang có xu hướng tăng.
2. Thương mại nội địa

Thị trường hàng hóa trong tháng 11 có một số biến động nhẹ, giá một số mặt hàng nhiên liệu năng lượng có xu hướng tăng do ảnh hưởng bởi nguồn cung trên thế giới. Trong khi đó, mặc dù một số tỉnh của Miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lũ, lụt bão nhưng giá cả nhóm mặt hàng lương thực có xu hướng giảm.

Nhìn chung cả nước công tác ổn định thị trường, cung cầu hàng hóa được đảm bảo; Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 ước đạt 344.809 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng 10 nhưng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt 3.600.658 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016. 
Biểu đồ 5: TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ
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Xét theo thành phần kinh tế, tất cả các nhóm thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng và du lịch đều tăng từ 10,8% - 16,2%, riêng nhóm dịch vụ tăng 9,2% (Phụ lục 9).
Dự báo thương mại nội địa trong những tháng cuối năm:

- Tình hình sản xuất các mặt hàng nguyên vật liệu và lương thực, thực phẩm thiết yếu gặp khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh. Dự báo giá cả của nhóm hàng sẽ tăng nhẹ trong tháng 12.

- Một số hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quản lý giá tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình. Trong tháng cuối năm, sức mua sẽ tăng trưởng cao hơn những tháng đầu năm do chuẩn bị cho lễ tết...; các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, các hoạt động hưởng ứng "Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam" tiếp tục được triển khai rầm rộ hơn, nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá được thực hiện... 

Với các yếu tố như trên, dự báo diễn biến thị trường năm 2017 về cơ bản giữ được ổn định, cung cầu hàng hóa thiết yếu được đảm bảo. Theo đó, dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng khoảng 10-11% so với năm 2016.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP…, đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
1. Tập trung vào một số giải pháp lớn và mang tính nền tảng như sau:

Một là, khẩn trương và tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lớn của nền kinh tế.

Theo đó, Bộ Công Thương tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động của một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất lớn của nền kinh tế như sản xuất đồ uống, hóa chất, điện lực, than khoáng sản, dầu khí... Đây vừa là giải pháp mang tính trước mắt nhằm tiết giảm chi phí quản trị, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh vừa là giải pháp mang tính lâu dài để bảo đảm sự phát triển bền vững, phục vụ cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong những năm tiếp theo.

Hai là, tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường để có các phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP.

Bên cạnh các lĩnh vực trong ngành khai khoáng như dầu thô, than đá..., cần bám sát diễn biến của thị trường để có phản ứng chính sách cũng như điều tiết cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước bảo đảm hiệu quả tối ưu và đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương (ban hành kèm theo Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Trưởng ban Chỉ đạo) để sớm tái khởi động, đưa vào khai thác sản xuất kinh doanh, phát huy nguồn lực đóng góp mạnh mẽ vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Đây là một trong những nguồn lực để đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước không chỉ năm 2017 mà còn cho những năm tiếp theo.

Bốn là, tiếp tục bám sát thị trường, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ lợi ích của các ngành sản xuất trong nước (đặc biệt là các ngành như: thép, ô tô, phân bón, hóa chất...) để tiếp tục gia tăng sản lượng, giải phóng lực lượng sản xuất gắn liền với đổi mới cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm là, thúc đẩy phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các FTAs và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới.

Sáu là, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất công nghiệp, theo đó tập trung vào 2 nhóm giải pháp chính là: (1) hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp áp các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; (2) đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng lực sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội địa có chất lượng và khả năng cạnh tranh.

2. Giải pháp cụ thể đối với một số ngành công nghiệp 
2.1. Ngành điện:

- Bố trí hợp lý các công tác trên Hồ thủy điện, đảm bảo vận hành hồ thủy điện ổn định, an toàn, tin cậy;

- Các nhà máy thủy điện khai thác theo biểu đồ và đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du; chuẩn bị kế hoạch tích nước để đảm bảo xấp xỉ mực nước dâng bình thường vào cuối năm;

- Nhiệt điện than: khai thác theo kế hoạch điều tiết thủy điện. Các nhà máy nhiệt điện than miền Nam duy trì độ khả dụng cao để đảm bảo cung cấp điện và tích nước các hồ miền Nam;
- Không huy động chạy dầu và không mua điện Trung Quốc. 
2.2. Đối với ngành khai khoáng

- Đối với dầu thô: 

+ Duy trì khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ hiện tại, thực hiện tốt công tác quản lý mỏ. Tối ưu công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các mỏ để đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống khai thác ổn định, hiệu quả, hạn chế tối đa thời gian dừng khai thác của các mỏ ngoài kế hoạch.

+ Tập trung xử lý các dự án yếu kém của ngành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

+ Tiếp tục thực hiện thực hiện công tác tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020.

+ Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư trong ngành; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bù đắp tiến độ các dự án đã bị chậm; kịp thời báo cáo Bộ Công Thương các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để có giải pháp xử lý.

+ Chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức xem xét phê duyệt/thông qua kế hoạch năm 2018 của các đơn vị thuộc Tập đoàn.
Kiến nghị Chính phủ:

- Sớm phê duyệt Điều lệ và quy chế tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn.

- Đối với than: 

+ Tập trung sản xuất tối đa than chất lượng cao cho thị trường xuất khẩu để bù đắp sản lượng than tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm để đảm bảo ổn định sản xuất.
+ Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc, đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ, định mức tiêu hao tiên tiến xây dựng theo mô hình hợp lý (định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư,…) tiết giảm chi phí sản xuất ở mức hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm. 
- Đối với khai thác, chế biến khoáng sản khác: 

+ Tiếp tục tổ chức vận hành 2 Nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ) ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm (đặc biệt là tỷ lệ cỡ hạt micron); Tập trung điều hành và kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm của dự án Tân Rai để đạt mục tiêu năm 2017 có lãi.

+ Tập trung đẩy mạnh sản xuất một số khoáng sản khác như đồng, kẽm.. trong khi giá sản phẩm đang tăng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
+ Tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường bán Amon nitrat trong nước và xuất khẩu để tăng sản lượng sản xuất Amon nitrat.
 2.3. Đối với nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo:

Tập trung duy trì và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ở các ngành đang có tốc độ tăng trưởng tốt, tháo gỡ khó khăn cho các ngành có mức tăng trung bình và thấp. Các giải pháp cụ thể cho từng ngành như sau:

- Hóa chất, phân bón: 

+ Tập trung xử lý các dự án thua lỗ, duy trì sản xuất ổn định, triệt để tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm... nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tăng tổng sản lượng công nghiệp. Đồng thời, bố trí sắp xếp cán bộ quản lý đủ năng lực để tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả trong quản lý kinh doanh.

+ Tạo điều kiện thông thoáng về chính sách đầu tư, sản phẩm để thúc đẩy nhanh các dự án của mọi thành phần kinh tế đang trong quá trình đầu tư và đang chuẩn bị đầu tư.
+ Tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội bộ giữa các đơn vị trong ngành, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu khống chế lượng tồn kho các sản phẩm hợp lý tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Tiết giảm chi phí, tăng nguồn cung phân bón với giá hợp lý cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước. 
- Dệt may, Da giày:

+ Tổ chức các chương trình phối hợp thúc đẩy tiêu thụ nội địa, sử dụng sản phẩm của nhau, các hoạt động nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
+ Để hỗ trợ xuất khẩu, tích cực triển khai các hoạt động đưa hàng Việt Nam ra nước ngoài thông qua thực hiện Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020, kết nối cung cầu với hệ thống siêu thị có vốn đầu tư nước ngoài hiện diện tại Việt Nam, tham gia các hoạt động của tổ 36 và các hoạt động xúc tiến thương mại khác. 

+ Cải cách thể chế hành chính, giảm thiểu đến mức tối đa các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, thuế, hải quan, nhất là các thủ tục kiểm tra chuyên ngành dệt may... theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ. 

Để giải quyết một số khó khăn cho ngành, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:
Bộ Lao động Thương binh Xã hội xem xét, nghiên cứu có những điều chỉnh giảm tỷ lệ BHXH phù hợp cho doanh nghiệp dệt may, da giày trước áp lực về nguồn chi lương, nhân công, sản xuất và cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gia tăng.

Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát các chính sách thuế, phí hiện đang áp dụng đối với ngành dệt may, da giày nhằm điều chỉnh phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào.

Các Bộ, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn hàng nhập lậu tiểu ngạch, trốn thuế.

- Sắt thép:

+ Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của WTO để bảo vệ ngành thép Việt Nam trước nguy cơ đe dọa của các sản phẩm thép nước ngoài. Đặc biệt, nhanh chóng ngăn chặn sản phẩm thép cuộn sử dụng trong xây dựng đang bị gian lận dưới dạng thép khác để trốn thuế.

+ Đẩy mạnh giải ngân đối với công tác đầu tư chiều sâu, nâng cấp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

+ Tăng cường công tác quản lý thị trường để phát hiện hàng nhái, hàng giả các thương hiệu thép có uy tín của Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần kiểm soát chặt đối với việc nhập khẩu sản phẩm thép để tránh gian lận thương mại.

+ Các doanh nghiệp chủ động theo dõi sát thông tin thị trường trong và ngoài nước để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động; cân đối đủ nguyên liệu, vật tư cho sản xuất; đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu…

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành:
Xem xét áp dụng thuế xuất khẩu phôi thép để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất thép cán trong nước.

Nghiên cứu và điều chỉnh Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường trong nhập khẩu thép phế liệu.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, giảm lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá nhằm giúp tăng nhu cầu thép, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thép giảm giá thành, đẩy mạnh sản xuất.
- Sản xuất linh kiện điện tử:

Đối với nhóm ngành này chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các nhà máy của Samsung và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nhằm thúc đẩy sản xuất.  

- Cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ:

+ Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp hỗ trợ theo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số ngành trọng điểm như công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da giày.

+ Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ.

+ Xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo thông qua các ngân hàng thương mại.

+ Tạo các đơn hàng cho các sản phẩm cơ khí trọng điểm. Chính phủ ưu tiên chỉ định thầu trong nước đối với những doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu ở những công trình trọng điểm quốc gia để tạo những đơn hàng lớn cho phát triển ngành.
3. Giải pháp về phát triển thương mại

3.1. Về xuất nhập khẩu

1. Về phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng xuất khẩu

- Bộ Công Thương tập trung rà soát các dự án, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu. 

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường nhập khẩu.

- Đơn giản hóa hoặc giảm bớt quy định về điều kiện kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường; hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính

- Bộ Công Thương xác định cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện Chính phủ điện tử là quá trình thường xuyên, liên tục nhằm thực hiện mục tiêu của một Chính phủ kiến tạo hành động, phục vụ doanh nghiệp và người dân. 

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế, chính sách hiện hành về xuất nhập khẩu, quy định về kiểm tra chuyên ngành theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho các doanh nghiệp như:

+ Bãi bỏ quy định về cấp phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón; một số mặt hàng sắt thép.
+ Bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. 

+ Đơn giản hóa các thủ tục về dán nhãn năng lượng; sửa đổi và thay thế quy định về dán nhãn năng lượng theo hướng tạo điều kiện thông thoáng cho thủ tục dán nhãn năng lượng, thông thoáng trong xuất nhập khẩu hàng hóa.
+ Trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định được xây dựng theo hướng hoàn thiện khung khổ pháp lý kiến tạo để tạo thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu gạo, định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của sản phẩm gạo xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh thị trường gay gắt, góp phần phát triển ngành sản xuất, xuất khẩu gạo theo hướng chủ động, bền vững và hiệu quả. 

Đồng thời, Bộ triển khai thiết lập đường dây nóng về thủ tục xuất nhập khẩu để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính của Bộ Công Thương và các Bộ ngành khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm kịp thời giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu.

- Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo nhằm định hướng phát triển các thị trường xuất khẩu gạo với quy mô, cơ cấu thị trường, và cơ cấu chủng loại sản phẩm xuất khẩu hợp lý, bền vững và hiệu quả.
- Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017- 2018. Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, chiếm 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh.

 3. Công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với hàng hóa xuất khẩu
- Theo dõi sát tình hình kinh tế, thương mại trong và ngoài nước để kịp thời có phản ứng chính sách với những diễn biến mới. Kịp thời chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết liệt, có định hướng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường.
- Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các cơ quan Thương vụ ở nước ngoài chủ động nắm bắt thông tin, vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam như sự thay đổi chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong thanh toán, các hoạt động tuyên truyền thiếu thiện chí đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam để giúp Chính phủ, các Bộ, ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời.

4. Công tác phát triển thị trường, xúc tiến thương mại

-  Lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh để xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường theo từng giai đoạn cụ thể nhằm phát triển xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA. Một số mặt hàng cần thúc đẩy xuất khẩu trong thời gian tới là gạo, rau quả, sữa và sản phẩm sữa, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, cà phê, hạt tiêu vào thị trường Trung Quốc; tôm, hoa quả vào thị trường Úc; dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy sản, rau quả vào thị trường Liên minh Kinh tế Á-Âu; nông sản, vật liệu xây dựng vào thị trường ASEAN.

- Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về ưu đãi FTA, hướng dẫn tận dụng và cách tận dụng ưu đãi FTA, nhất là về quy tắc xuất xứ và làm thế nào để đáp ứng quy tắc xuất xứ; tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

- Rà soát, đơn giản hóa quy trình cấp C/O; Áp dụng khai báo C/O điện tử; mở rộng việc thí điểm cấp C/O qua mạng Internet.
- Tích cực tham gia hệ thống Cơ chế Một cửa Quốc gia.

- Triển khai thí điểm cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; tiếp tục nghiên cứu giảm tiêu chí tự chứng nhận xuất xứ để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia cơ chế này.

5. Công tác tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông sản, thủy sản thâm nhập vào các thị trường mới

Tiếp tục tích cực phối hợp các Bộ, ngành liên quan triển khai các thỏa thuận về hợp tác thúc đẩy thương mại nông lâm thủy sản với Trung Quốc; cácBản ghi nhớ về thương mại gạo với các nước nhập khẩu gạo tại Mỹ La tinh, Châu Phi, Châu Á,... Trong các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ với nhiều nước, Bộ Công Thương cũng sẽ đưa các nội dung về tháo gỡ rào cản thị trường, giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản để trao đổi thống nhất với các đối tác.

3.2. Về phát triển thị trường trong nước

a) Giải pháp chung

Về tổng thể chung có thể thấy hiện nay hạ tầng thương mại đã giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận khá thuận lợi với hàng hóa ở khắp các vùng miền, tiêu dùng xã hội chỉ có thể tăng trưởng bền vững khi thu nhập của người dân được cải thiện, niềm tin của người dân vào sự ổn định và phát triển của nền kinh tế được bảo đảm (để giảm bớt tâm lý tiết kiệm trong chi tiêu). Điều này chỉ có thể thực hiện được với sự nỗ lực của toàn nền kinh tế thông qua việc thúc đẩy sản xuất, tăng việc làm, gia tăng thu nhập... Để tiếp tục phát triển thị trường trong nước trong thời gian tới như sau, Bộ Công Thương tập trung vào một số giải pháp chính trước mắt và lâu dài như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và ban hành từ đầu năm tới nay để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các ngành, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp.

- Tập trung kiểm soát lạm phát để vừa thúc đẩy sức mua, vừa bảo đảm mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ thực tế sau khi loại trừ yếu tố giá. 

- Điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt: Giảm lãi suất huy động và cho vay để giảm lượng thu nhập giành cho tiết kiệm trong dân cư đồng thời có các chương trình hỗ trợ vay tiêu dùng cá nhân.

- Đẩy mạnh đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu chính phủ, vốn tín dụng ưu đãi và vốn của doanh nghiệp nhằm tăng việc làm, tăng thu nhập cho dân cư và từ đó góp phần tăng chi tiêu cuối cùng.

- Rà soát các mức thuế VAT hiện hành và xem xét không tăng thuế VAT các mặt hàng tiêu dùng nhằm không tăng giá hàng hóa, kích thích tiêu thụ.

- Đẩy mạnh các giải pháp để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó đẩy mạnh sức mua trên thị trường, tăng cường tiêu thụ hàng hóa dịch vụ.

- Tích cực hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản sản xuất tập trung có sản lượng lớn, mang tính mùa cao của các địa phương thông qua các hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp cho các doanh nghiệp thu mua phân phối, xuất khẩu với các vùng trồng; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hoặc kết nối vào hệ thống phân phối của các doanh nghiệp có hệ thống phân phối đa quốc gia...
b) Giải pháp cho từng nhóm ngành hàng

- Các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, may mặc đang đạt mức tăng khá tốt: Đây là nhóm hàng thiết yếu nên việc đẩy mạnh tiêu dùng là khá khó trong điều kiện đời sống vật chất của người dân đã đạt mức khá tốt như hiện nay. Để nâng cao doanh thu đối với nhóm này, cần đầu tư nâng cao chất lượng, chú trọng các vấn đề bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng để gia tăng giá trị sản phẩm.

- Đối với nhóm phương tiện đi lại, dịch vụ khác, đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị gia đình: Đối với nhóm hàng này, để thúc đẩy tiêu thụ các nhà sản xuất, kinh doanh cần có sự đổi mới công nghệ, mẫu mã hoặc giảm giá bán sản phẩm thông qua việc tiết giảm chi phí, đồng thời có các Chương trình khuyến mại tốt. Từ phía Nhà nước, cần có chính sách hỗ trợ về thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá thành và thúc đẩy tiêu dùng.

- Đối với ngành du lịch, lưu trú, ăn uống: Để đẩy mạnh doanh thu du lịch cùng với nhóm lưu trú ngành du lịch, cần tiếp tục có sự cải cách lớn trong việc tổ chức tour du lịch, cần thiết kế các tour hấp dẫn hơn (chất lượng tốt, giá hợp lý), tìm hiểu thị hiếu của từng nhóm khách để khai thác hiệu quả các nguồn du lịch sinh thái, du lịch văn hóa đang rất có tiềm năng ở Việt Nam.

- Đối với nhóm hàng có mức tăng thấp là vật phẩm văn hóa, giáo dục: để thúc đẩy sự tăng trưởng của nhóm này, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đẩy mạnh triển khai nhiều Chương trình văn hóa, giải trí có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu mang tính đại chúng, thu hút sự quan tâm của người dân
c) Về các giải pháp nhằm thúc đẩy sức mua trên thị trường trong nước 

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành, địa phương theo dõi diễn biến thị trường các mặt hàng thiết yếu, xử lý các vấn đề phát sinh khi thị trường có biến động bất thường. Thực hiện các báo cáo thường kỳ của Tổ Điều hành thị trường trong nước lên Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu lãnh đạo Bộ ký ban hành Chỉ thị Tết nhằm đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu trong những tháng cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. 

- Phối hợp với các địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 và thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2017-2018.

- Tiếp tục triển khai các Chương trình hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản sản xuất tập trung, có sản lượng lớn, mang tính mùa vụ cao của các địa phương; hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong nước thông qua các hoạt động kết nối cung cầu trực tiếp cho các doanh nghiệp thu mua phân phối, xuất khẩu với các vùng sản xuất, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu ra thị trường nước ngoài hoặc kết nối vào hệ thống phân phối của các doanh nghiệp có hệ thống phân phối đa quốc gia, cụ thể: 

- Làm việc với Sở Công Thương một số địa phương sản xuất nông sản tập trung, có sản lượng nông sản lớn trong công tác hỗ trợ đầu ra, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng giá trị của chuỗi nông sản đồng thời góp phần bình ổn giá nông sản. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nội địa thông qua các hoạt động: tổ chức các chương trình quảng bá, khuyến mại, hội chợ lớn kết hợp với các Chương trình bình ổn thị trường dịp cuối năm 2017,….

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua việc triển khai Quyết định số 533/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng thời tiếp tục tập trung triển khai 71 dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 2020 (Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ).

- Bảo đảm cung ứng tốt những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, lương thực, thực phẩm... để thị trường phát triển lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường./.
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